
Mẫu số 01B (webform trên Hệ thống) 

PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA 

(áp dụng đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định) 

 

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, 

chủng loại yêu cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết). 

STT 
Danh mục 

hàng hóa(1) 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mô tả hàng 

hóa(2) 

Yêu cầu về 

xuất xứ 

hàng hóa 

(nếu có)(3) 

Địa điểm dự án  

Ngày giao hàng(4)  

Ngày giao 

hàng sớm 

nhất 

Ngày giao 

hàng muộn 

nhất 

1.  
Băng vệ sinh 

ban đêm 35cm 
Miếng 3.888 

Theo quy định 

tại Chương V 

 Bệnh viện Phụ sản 

Hà Nội - Đường 

La Thành, phường 

Láng, Hà Nội 

1 365 

2.  
Băng vệ sinh 

siêu thấm cánh 
Miếng 50.000 

Theo quy định 

tại Chương V 

 Bệnh viện Phụ sản 

Hà Nội - Đường 

La Thành, phường 

Láng, Hà Nội 

1 365 

3.  Giấy ướt Gói 8.640 
Theo quy định 

tại Chương V 

 Bệnh viện Phụ sản 

Hà Nội - Đường 

La Thành, phường 

Láng, Hà Nội 

1 365 

4.  
Tã dán người 

lớn size XL 
Miếng 60.000 

Theo quy định 

tại Chương V 

 Bệnh viện Phụ sản 

Hà Nội - Đường 

La Thành, phường 

Láng, Hà Nội 

1 365 



STT 
Danh mục 

hàng hóa(1) 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mô tả hàng 

hóa(2) 

Yêu cầu về 

xuất xứ 

hàng hóa 

(nếu có)(3) 

Địa điểm dự án  

Ngày giao hàng(4)  

Ngày giao 

hàng sớm 

nhất 

Ngày giao 

hàng muộn 

nhất 

5.  

Tã dán sơ sinh 

size NB (0-

5kg) 

Miếng 250.000 
Theo quy định 

tại Chương V 

 Bệnh viện Phụ sản 

Hà Nội - Đường 

La Thành, phường 

Láng, Hà Nội 

1 365 

6.  

Tã dán sơ sinh 

thiếu tháng 

(<3kg) 

Miếng 90.000 
Theo quy định 

tại Chương V 

 Bệnh viện Phụ sản 

Hà Nội - Đường 

La Thành, phường 

Láng, Hà Nội 

1 365 

7.  
Tấm lót người 

lớn size XL 
Miếng 10.000 

Theo quy định 

tại Chương V 

 Bệnh viện Phụ sản 

Hà Nội - Đường 

La Thành, phường 

Láng, Hà Nội 

1 365 

 
Chi phí dự 

phòng 
 0%  

 
   

 


